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Kêt 
thuc

Thu thập thông tin
va đanh gia vân đê

Nhân điênNhân điên Xư li Xư li 

trường hợp đơn khiêu 
nai

trường hợp an tư vấn 

Người lao động nước ngoài 
bât  hơp phap

Khuyến khích đâu thu

Cung câp thông tin

lao động nước ngoài, 
chu sư dụng, công ty 
môi giới, công chúng

Xac minh co phai đơn 
khiêu nai hay không

 

coco

khôngkhông
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Điên thoai thông bao

Nhân điên Nhân điên 
thoai thoai 

 Chuyên n đơ

Gưi đơn Gưi đơn Nhắc nhởNhắc nhở

Sau khi chuyên 
đơn , ngày hôm 
sau se điên thoai 
thông bao  nhăc 
nhở

Thu thập dữ 
liệu và đánh 
gia tinh hinh 

an  

Tiến độ Tiến độ xư li cua chinh cua chinh 
phủ địa phươngphủ địa phương

Trong vòng 30 
ngày cân tra lơi kết 
quả xư li, quá hạn 
se gưi công ham 

truy cưu 
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Nhân điên Nhân điên 
thoai thoai 

Chuyên đơn + thông bao 
khẩn cấp 

[đội chuyên cân /113 ] 
[110 / đơn vị tư pháp] 

[Bộ Lao động]

Chuyên đơnChuyên đơn Theo dõi tình Theo dõi tình 
trạng khẩntrạng khẩn  cấpcấp

Tiên độ Xư li Tiên độ Xư li 
cua chinh phu địa cua chinh phu địa 

phươngphương

(It nhât 8 giơ truy 
hoi tiên  độ một lân 
,cho đến khi xác 
định ngươi bị hai 
đa đươc xêp đăt 
bao vê an toan)

Tiêp tuc theo dõi 

Thu thập dữ 
liệu và đánh 
gia tinh hinh 

an  

Trong vòng 30 ngày 
cân tra lơi kết quả xư 

li, quá hạn sẽ gửi 
công ham truy cưu 

công ham truy cưu tiên 
độ
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 Cac Cơ Quan  Sô ĐT Liên Lac  Sô FAX  Đia Chi

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, TP. Cơ Long (02)2420-1122 (02)2427-2620 Sô 1, đương Nghia Nhât, TP. Cơ Long

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, thanh phô Đai Băc (02)2720-8889、1999 Tâng 5, sô 1, đương Thi Phu, khu Tin Nghia, TP. Đai Băc

Trung tâm tư vân phuc vu lao đông nươc 
ngoai tại thành phố Tân Đai Băc (02)2965-3900、(02)2960-3456#6528、6529 (02)2967-1525

Tâng 7, sô 161, đoan 1, đương Trung
Sơn, Khu Ban Kiêu, thành phố Tân Đai Băc

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Đao Viên (03)332-2101 (03)334-3573

Tâng3,4, sô 1, đương Huyên Phu, khu Đao Viên, TP.
Đao Viên

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, thanh phô Tân Truc (03)532-4900 (03)531-8204 Tâng 5, sô 69, phô Quôc Hoa, TP. Tân Truc

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Tân Truc (03)551-8101、0919-075-858 Sô 10, đương Quang Minh 6, TP. Truc Băc, huyên Tân Truc

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Miêu Lât (037)322-150 Sô 1, đương Phu Tiên, TP. Miêu Lât

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, thanh phô Đai Trung (04)2228-9111#35099 (04)2252-0417

Tâng 4, lâu Huê Trung, sô 99, đoan 3, đai lô Đai Loan, khu T
ây Đôn, TP. Đai Trung

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Nam Đâu (049) 222-2106~9 (049) 223-8404

Tâng 1, sô 660, đương Trung Hưng, TP. Nam Đâu, huyên 
Nam Đâu

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Chương Hoa (04)726-4150 Tâng 8, sô 100, đương Trung Hưng, TP. Chương Hoa

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Vân Lâm (05)552-2810、0988-640-526

Sô 515, đoan 2, đương Vân Lâm, TP. Đâu Luc, huyên Vân L
âm

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, TP. Gia Nghia (05)2254321#101~102、0800-880-064　 (05) 2228507 Sô 199, đương Trung Sơn, TP. Gia Nghia

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Gia Nghia (05)3620123 

Sô 1, đoan Đông, đương Tương Hoa 2, Thôn mơi Tương 
Hoa, TP. Thai Bao, huyên Gia Nghia
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 Cac Cơ Quan  Sô ĐT Liên Lac  Sô FAX  Đia Chi

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, TP.Đai Nam 1 06-2991111#8431

Tâng 8, sô 6, đoan 2, đương Vinh Hoa, TP. Đai Nam(trung tâ
m thị phu Vinh Hoa)

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, TP.Đai Nam 2 06-6320310 Tâng 7, sô 36,  đương DânTrị , khu Tân Doah, TP. Đai Nam

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, thanh phô Cao Hung

07-8124613
Tâng 4, sô 6, đương Trân Trung, khu Tiên Trân, TP. Cao 
Hung

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Binh Đông 08-755-8048 08-751-5390 Sô 17, đương Tư do, TP. Binh Đông

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Nghi Lan (03)9251000、1999 03-9251093

Sô 1, đương Huyên Chinh Băc, xom 3, khu phô Khai Hoan, 
(260)TP. Nghi Lan

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Hoa Liên 03-8227171 ＃380-393 Sô 17, đương Phu Tiên, TP. Hoa Liên, huyên Hoa Liên

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Đai Đông 089-351834 089-341296 Sô 201, đương Băc Quế Lâm,TP. Đai Đông

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Banh Hô 06-9274400 #531、532、355 06-9264067 06-9268391 Sô 32, đường Trị Bình, TP. Ma Công, huyên Banh Hô

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Kim Môn (082) 32-4648、32-3019、37-3291 (082) 32-0105 Sô 60, đương Dân Sinh, thi trân Kim Thanh, huyên Kim Môn

Trung tâm phuc vu tư vân lao đông nươc 
ngoai, huyên Liên Giang 0836-25131 Sô 76, Thôn Giơi Tho, xa Nam Can, Huyên Liên Giang

Quây phuc vu lao đông nươc ngoai tai  sâ
n bay Đao Viên

Tông Đai: 03-3989002
Tiêng Anh: 03-3983976
Tiêng Thai Lan: 03-3983975
Tiêng Indonesia: 03-3983977
Tiêng Viêt Nam: 03-3983974

03-3931469

Phong B-0-291 Sô 15,Đương Hanh Tram Nam, Khu Đai Viên 
, TP. Đao Viên

Quây phuc vu lao đông nươc ngoai tai  sâ
n bay Cao Hung

07-8036804、07-8036419 07-8039177 Sô 2 , Đương Trung Sơn 4 , TP.Cao Hung
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